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Phần 1
TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ THỰC HIỆN

[bookmark: _Hlk152581607]I- VỀ CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH
1. Những kết quả nổi bật trong công tác chỉ đạo, điều hành 
Thành lập và kiện toàn Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh (Ban Chỉ đạo tỉnh), kiện toàn Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo[footnoteRef:1], thành lập Tổ Công tác liên ngành của tỉnh thực hiện giám sát, hỗ trợ triển khai thực hiện Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW, ngày 19/6/2025 của Ban Chỉ đạo Trung ương. Định kỳ tổ chức các cuộc họp của Ban Chỉ đạo tỉnh để đánh giá kết quả tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và xác định các nhiệm vụ trọng tâm. Các cấp, các ngành trong tỉnh đã thành lập các Ban Chỉ đạo/Tổ triển khai; xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện, đề ra các giải pháp, nhiệm vụ cụ thể, đưa các chỉ tiêu về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vào chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị. [1:  Quyết định số 287-QĐ/TU, ngày 19/11/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Điện Biên; Quyết định số 06-QĐ/TU, ngày 14/12/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, quan hệ thông tác của Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Điện Biên; Thông báo số 16-TB/BCĐ, ngày 15/12/2025 của Ban Chỉ đạo tỉnh phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh; Quyết định 08-QĐ/BCĐ, ngày 24/11/2025 về việc kiện toàn Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh; Thông báo số 03-TB/TGV, ngày 28/10/2025 phân công nhiệm vụ các thành viên Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo tỉnh; Quy chế làm việc số 04-QC/TGV, ngày 28/10/2025 của Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo tỉnh.] 

Các chủ trương, kế hoạch mang tính định hướng chiến lược nhằm triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo tỉnh, UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản[footnoteRef:2] để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện; thúc đẩy chuyển đổi số liên thông, đồng bộ, nhanh, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. [2:  Kế hoạch số 216-KH/TU, ngày 28/4/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Kế hoạch số 228-KH/TU, ngày 10/6/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 57-NQ/TW và các thông báo kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương, xác định rõ các nhiệm vụ cần hoàn thành trong tháng 6/2025 và 6 tháng cuối năm 2025; Kế hoạch số 225-KH/TU ngày 03/6/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai Phong trào “Bình dân học vụ số” trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Kế hoạch số 01-KH/TU, ngày 17/10/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Thông báo số 07-TB/CQTTBCĐ, ngày 15/10/2025 của Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo về kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; Kế hoạch hành động số 12-KH/BCĐ ngày 28/6/2025 của Ban Chỉ đạo tỉnh triển khai thực hiện Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW ngày 19/6/2025 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số về thúc đẩy chuyển đổi số liên thông, đồng bộ, nhanh, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; Kế hoạch số 2185/KH-UBND ngày 20/5/2025 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung cập nhật chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Kế hoạch số 3145/KH-UBND ngày 30/6/2025 của UBND tỉnh triển khai Phong trào “Bình dân học vụ số” trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Kế hoạch số 3688/KH-UBND ngày 24/7/2025 triển khai Phong trào thi đua “Cả nước thi đua đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số” trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Kế hoạch số 975/KH-UBND ngày 13/3/2025 triển khai thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2025; Kế hoạch số 3462/KH-UBND ngày 14/7/2025 cải cách hành chính Nhà nước 6 tháng cuối năm 2025 trên địa bàn tỉnh Điện Biên,...] 

Ban hành các kế hoạch truyền thông để chỉ đạo toàn diện công tác tuyên truyền đến các cấp, các ngành, các địa phương, cộng đồng doanh nghiệp[footnoteRef:3]; chỉ đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy ban hành hướng dẫn quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị.  [3:  Kế hoạch số 204-KH/TU ngày 09/4/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tuyên truyền Nghị quyết 57-NQ/TW, ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Kế hoạch truyền thông số 17-KH/BCĐ ngày 28/8/2025 của Ban Chỉ đạo tỉnh thúc đẩy chuyển đổi số liên thông, đồng bộ, nhanh, hiệu quả đáp ứng yêu cầu sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; Kế hoạch số 1661/KH-UBND ngày 21/4/2025 của UBND tỉnh tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Kế hoạch số 3267/KH-UBND ngày 04/7/2025 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Quyết định số 1169/QĐ-TTg ngày 16/6/2025 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình “Đẩy mạnh truyền thông thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Điện Biên.] 

2. Thống kê nhiệm vụ được giao
Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt các cơ quan, địa phương, đơn vị tập trung nguồn lực triển khai các nhiệm vụ của Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 71/NQ-CP của Chính phủ, Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW và các Thông báo kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương; thường xuyên theo dõi, rà soát, cập nhật đầy đủ các thông tin, dữ liệu và kết quả thực hiện trên Hệ thống theo dõi tình hình, thực hiện Nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương (https://theodoinq.dcs.vn), cụ thể:
- Tổng số nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết số 71/NQ-CP của Chính phủ là 20 nhiệm vụ, trong đó: 14 nhiệm vụ đã hoàn thành, 02 nhiệm vụ đang thực hiện có thời hạn đến ngày 30/6/2026, 04 nhiệm vụ tỉnh đề xuất không thực hiện tại tỉnh[footnoteRef:4] (do điều kiện thực tiễn trên địa bàn tỉnh chưa hình thành các khu/cụm công nghiệp tập trung). [4:  Xây dựng kế hoạch và triển khai hạ tầng 5G, IoT trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp (thời hạn hoàn thành 30/09/2025).Triển khai một số khu công nghiệp công nghệ số/khu công nghiệp công nghệ thông tin tập trung theo Quy hoạch hạ tầng thông tin và truyền thông thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (thời hạn hoàn thành 30/06/2028).
- Xây dựng Đề án thí điểm triển khai bản sao số cho một số thành phố lớn thuộc trung ương để quản lý, phát triển (thời hạn hoàn thành 30/09/2026).
- Hoàn thành việc triển khai các nhiệm vụ phục vụ chuyển đổi số, bảo đảm kết nối với Đề án 06, gồm:
(8) Phát triển kinh tế đêm (thời hạn hoàn thành 30/09/2025).] 

- Tổng số nhiệm vụ tỉnh được giao tại các Thông báo kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương là 120 nhiệm vụ, trong đó: 93 nhiệm vụ có thời hạn đã hoàn thành, 08 nhiệm vụ đang tiếp tục thực hiện đảm bảo thời hạn, 18 nhiệm vụ thường xuyên bảo đảm tiến độ, 01 nhiệm vụ tỉnh đề xuất phối hợp với bộ, ngành[footnoteRef:5].  [5:  Các bộ, ngành định kỳ hằng năm báo cáo về tỷ lệ đóng góp của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vào tăng trưởng ngành, lĩnh vực làm căn cứ điều chỉnh chính sách phát triển phù hợp với thực tiễn (thời hạn hoàn thành 31/12/2025).] 

- Tổng số nhiệm vụ thực hiện Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW, ngày 19/6/2025 của Ban Chỉ đạo Trung ương là 23/23 nhiệm vụ đã hoàn thành.
- Tiến độ thực hiện các nhiệm vụ theo Quyết định số 204-QĐ/TW, ngày 29/11/2024 của Ban Bí thư Trung ương được cập nhật hằng ngày, gửi Ban Chỉ đạo Trung ương trên hệ thống giám sát (http://nq57.vn), kết quả như sau: 
+ Đối với nhiệm vụ thực hiện Quyết định số 204-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng: Đã giao 09 nhóm nhiệm vụ, đến nay đã hoàn thành 09/09 nhóm nhiệm vụ theo tiến độ được giao. 
+ Đối với nhiệm vụ thực hiện Thông báo số 06-TB/BCĐCĐS, ngày 18/3/2025 và Kế hoạch số 11-KH/BCĐ của Ban Chỉ đạo Trung ương về chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng: Đã giao 12 nhiệm vụ, đến nay đã hoàn thành 09 nhiệm vụ, 03 nhiệm vụ thường hiện thường xuyên, bảo đảm tiến độ được giao.
+ Đối với nhóm nhiệm vụ Tổ chức khai thác, sử dụng các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu dùng chung và các phần mềm nghiệp vụ của cơ quan đảng: Các phần mềm chuyên ngành Tổ chức Đảng, Kiểm tra Đảng đã được khai thác, sử dụng theo quy định. Riêng đối với Hệ thống thông tin điều hành tác nghiệp các cơ quan Đảng đã triển khai tới tài khoản người dùng (1.294 tài khoản) tại 45/45 xã, phường và các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy. 
+ Đối với nhóm nhiệm vụ các xã, phường: Đến nay đã có 45/45 xã, phường cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ/tổng số nhiệm vụ được giao (trạng thái vàng).
Những kết quả này đã góp phần khẳng định quyết tâm chính trị của tỉnh trong việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và các chỉ đạo của Trung ương, đồng thời tạo nền tảng quan trọng để thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh.
3. Về tiếp nhận xử lý phản ánh, kiến nghị, sáng kiến, giải pháp (PAKN, SKGP) về Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số 
Tỉnh đã quán triệt và tổ chức triển khai nghiêm túc quy trình tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị và sáng kiến trên hệ thống pakn.nq57.vn. Công tác chỉ đạo, hướng dẫn được triển khai đồng bộ đến các cơ quan, đơn vị, bảo đảm việc tiếp nhận và xử lý thông tin theo đúng quy định.
III- VỀ HOÀN THIỆN THỂ CHẾ, CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH 
1. Tình hình, kết quả thực hiện
Trong năm 2025, các cấp ủy, chính quyền địa phương trong tỉnh đã tích cực, chủ động rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách có liên quan đến phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Qua rà soát, các đơn vị đã kịp thời tham mưu Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật[footnoteRef:6]; đồng thời tham gia đầy đủ việc góp ý xây dựng các văn bản pháp luật do Trung ương và các bộ, ngành chủ trì soạn thảo, bảo đảm các chính sách ban hành mới đáp ứng yêu cầu thực tiễn và tạo điều kiện thúc đẩy đổi mới sáng tạo tại địa phương. [6:  Nghị quyết số 04/2025/NQ-HĐND ngày 15/7/2025 của HĐND tỉnh quy định mức thu phí, lệ phí trong thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến trên địa bàn tỉnh Điện Biên (thay thế Nghị quyết số 03/2023/NQ-HĐND ngày 14/7/2023 của HĐND tỉnh); Nghị quyết số 18/2025/NQ-HĐND ngày 14/11/2025 của HĐND tỉnh quy định phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã được ủy quyền cho công chức thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện trong lĩnh vực chứng thực trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Quyết định số 01/2025/QĐ-CTUBND ngày 14/8/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quy chế Phối hợp giữa Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh trong việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông cho tổ chức và cá nhân; Quyết định số 02/2025/QĐ-CTUBND ngày 20/8/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác và sử dụng Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh (bãi bỏ Quyết định số 30/2024/QĐ-UBND ngày 30/9/2024 của UBND tỉnh); Quyết định số 62/2025/QĐ-UBND ngày 30/9/2025 của UBND tỉnh ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử có sử dụng chữ ký số của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên (thay thế Quyết định số 29/2021/QĐ-UBND ngày 14/12/2021 của UBND tỉnh); Quyết định số 79/2025/QĐ-UBND ngày 30/10/2025 của UBND tỉnh sửa đổi một số điều của Quy chế thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Điện Biên ban hành kèm theo Quyết định số 35/2018/QĐ-UBND ngày 09 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên; Quyết định số 81/2025/QĐ-UBND ngày 31/10/2025 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp về xây dựng cơ sở dữ liệu, chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Điện Biên.] 

2. Một số tồn tại, hạn chế và nguyên nhân
Hệ thống pháp lý chung vẫn đang trong quá trình hoàn thiện. Nguồn nhân lực làm công tác xây dựng thể chế còn mỏng, phần lớn kiêm nhiệm, chưa đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về chất lượng tham mưu cũng như tiến độ xây dựng, hoàn thiện văn bản. Kinh phí phục vụ xây dựng, triển khai thực hiện thể chế khó khăn do tỉnh không chủ động được nguồn lực, chủ yếu phụ thuộc vào ngân sách Trung ương.
IV- VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA 
1. Tình hình, kết quả thực hiện
a) Việc thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) và cung cấp dịch vụ công trực tuyến (DVCTT)
Việc giải quyết thủ tục hành chính gắn với triển khai dịch vụ công trực tuyến tại tỉnh Điện Biên đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, góp phần nâng cao hiệu quả quản trị, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp:
[bookmark: _Hlk218577367]- Tỉnh đã kịp thời rà soát quy trình, công bố, công khai danh mục các TTHC đáp ứng yêu cầu triển khai thực hiện; ban hành các Quyết định công bố, công khai theo các Nghị định của Chính phủ về phân cấp, phân quyền 934 TTHC.
- Tổng số TTHC đã công bố, công khai, cập nhật trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC và rà soát, cấu trúc để chuyển từ thủ công trên giấy sang môi trường điện tử: 2.138 TTHC (cấp tỉnh 1.837 TTHC, cấp xã 403 TTHC bao gồm các TTHC thực hiện liên thông 02 cấp), trong đó có 930 DVCTT toàn trình, 1.208 DVCTT một phần và cung cấp thông tin; 99,19% DVCTT liên quan đến doanh nghiệp được cung cấp. Đến nay, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh đã tham mưu trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố 100% TTHC thực hiện TTHC không phụ thuộc vào địa giới hành chính theo quy định tại Khoản 4 Điều 40 Nghị định số 118/2025/NĐ-CP ngày 09/6/2025 của Chính phủ.
b) Việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số phục vụ người dân, doanh nghiệp, giúp nâng cao hiệu quả công tác, giảm thời gian, chi phí, thúc đẩy văn minh xã hội
Tỉnh đã chủ động ứng dụng các công nghệ mới trong công tác chỉ đạo, điều hành và truyền thông, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Các kênh truyền thông số như Zalo OA “Hành chính công tỉnh Điện Biên”, kênh Zalo OA “Khoa học và đổi mới sáng tạo Điện Biên”, cùng ứng dụng di động Điện Biên Smart (với hơn 92.000 người theo dõi) đã trở thành các kênh tương tác quan trọng, giúp truyền tải thông tin chính xác, kịp thời, đồng thời tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân một cách thuận tiện. Bên cạnh đó, Trung tâm Điều hành đô thị thông minh (IOC) được khai thác hiệu quả, hỗ trợ công tác lãnh đạo, điều hành dựa trên dữ liệu theo thời gian thực.
Việc ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số cũng được đẩy mạnh trong các dịch vụ thiết yếu phục vụ người dân và doanh nghiệp như: Triển khai khám chữa bệnh bằng căn cước công dân gắn chíp, ứng dụng VNeID và mã định danh cá nhân giúp giảm thời gian chờ đợi và các TTHC cho người dân khi đi khám chữa bệnh; triển khai hóa đơn điện tử; thanh toán không dùng tiền mặt, tỷ lệ người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hằng tháng thanh toán theo phương thức không dùng tiền mặt đạt 98,8%; 100% cơ sở y tế, cơ sở giáo dục và đào tạo công lập thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt; 100% cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh triển khai mô hình điểm “Cây xăng không dùng tiền mặt",...
c) Việc ứng dụng chuyển đổi số phục vụ hoạt động của các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp
[bookmark: _Hlk143370592]Trên cơ sở các kế hoạch đã được tỉnh ban hành, các cơ quan, đơn vị đã tích cực triển khai kết nối, liên thông dữ liệu, ứng dụng phục vụ chỉ đạo, điều hành của các cấp lãnh đạo và cấp chính quyền bảo đảm hiệu quả, tránh lãng phí, đáp ứng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Đến nay, 100% các cơ quan nhà nước các cấp sử dụng nền tảng quản lý văn bản và hồ sơ công việc, liên thông vào Trục liên thông văn bản quốc gia; tỷ lệ văn bản điện tử có ký số đạt 98%; 100% cán bộ, công chức được cấp tài khoản thư điện tử công vụ; 100% cơ quan các cấp triển khai áp dụng hệ thống chỉ đạo, điều hành phục vụ công tác theo dõi, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao; 100% chế độ báo cáo, nội dung thông tin, dữ liệu của tỉnh được kết nối, cung cấp đầy đủ, kịp thời với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ, Trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; triển khai giải pháp họp không giấy cho các cuộc họp của HĐND các cấp; hệ thống hội nghị trực tuyến kết nối từ Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh đến 100% xã, phường trên toàn tỉnh,...
Hạ tầng số các cơ quan, đơn vị, địa phương được đầu tư cơ bản bảo đảm hoạt động phục vụ phát triển chính quyền số, thông suốt giữa các cấp chính quyền. Hiện toàn tỉnh có 111 điểm kết nối mạng truyền số liệu chuyên dùng tại các sở, ngành, ban đảng cấp tỉnh và đảng uỷ, UBND cấp xã, phường bảo đảm liên thông thông tin chỉ đạo, điều hành trong toàn hệ thống chính trị, nâng cao hiệu quả làm việc. Trung tâm dữ liệu của tỉnh được triển khai theo hướng sử dụng công nghệ điện toán đám mây và là nền tảng hạ tầng quản lý tập trung, đồng bộ, thống nhất, an toàn an ninh thông tin, phục vụ hoạt động cho các phần mềm, nền tảng dùng chung của tỉnh; đồng thời, bảo đảm nhân lực quản trị, vận hành chuyên nghiệp.
Hạ tầng viễn thông được chú trọng đầu tư, từng bước phát triển đồng bộ, phủ sóng rộng khắp, từng bước giải quyết tình trạng thiếu kết nối, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Hiện nay, toàn tỉnh có 1.239 vị trí trạm thu phát sóng thông tin di động (BTS) trong đó: 781 trạm 3G, 1.229 trạm 4G, 38 trạm 5G; 100% xã, phường, thị trấn phủ sóng 3G, 4G; phủ sóng 98% khu vực dân cư sinh sống; 740 tuyến cáp quang với tổng chiều dài 3.580 km, hạ tầng truyền dẫn cáp quang đã phủ đến 100% trung tâm xã, phường và 82% thôn/bản trên địa bàn tỉnh. 
Công tác an toàn thông tin mạng được quan tâm, bảo đảm, không để xảy ra tình trạng mất an toàn, an ninh thông tin trên địa bàn. Hoàn thành việc phân loại, xác định, phê duyệt đề xuất cấp độ an toàn hệ thống thông tin và phương án bảo đảm an toàn cho các hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh theo cấp độ (100% hệ thống thông tin cấp độ 1, 2, 3 được phê duyệt). Phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và Bộ Khoa học và Công nghệ triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm an toàn, an ninh thông tin cho các hệ thống công nghệ số, đặc biệt là hệ thống dữ liệu, thông tin điều hành và các nền tảng kết nối liên thông dùng chung; sẵn sàng có phương án dự phòng, kịch bản ứng phó khi hệ thống bị lỗi, bị tấn công, bảo đảm phục vụ người dân, doanh nghiệp không bị gián đoạn, an toàn.
2. Một số tồn tại, hạn chế
- Trang/thiết bị công nghệ thông tin phục vụ cán bộ, công chức và tiếp dân tại một số xã, phường cấu hình thấp, không bảo đảm vận hành ổn định. Một số thôn, bản vùng sâu, vùng xa chưa có điện lưới quốc gia, hạ tầng viễn thông còn khó khăn (theo thống kê, trên địa bàn tỉnh còn 33 thôn, bản chưa có dịch vụ internet băng rộng di động (3G/4G), trong đó có 30 thôn, bản chưa có điện lưới; còn 255 thôn, bản chưa được phủ sóng dịch vụ internet băng rộng cố định).
- Bộ máy hành chính cấp xã sau sáp nhập đang trong quá trình kiện toàn nên còn lúng túng trong xử lý kỹ thuật, vận hành phần mềm chuyên ngành.
- Kỹ năng số của người dân vùng sâu, vùng xa còn hạn chế, dẫn đến việc tiếp cận và sử dụng dịch vụ công trực tuyến, các nền tảng số còn gặp nhiều khó khăn, cần sự hỗ trợ nhiều của cán bộ.
- Nhân lực chuyên trách về công nghệ thông tin và chuyển đổi số đang trong quá trình kiện toàn; đặc biệt ở cấp xã.
V- VỀ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO 
1. Tình hình, kết quả đạt được
a) Về việc triển khai các công nghệ chiến lược
Tỉnh Điện Biên đang tập trung triển khai các nội dung thuộc nhóm công nghệ chiến lược theo Quyết định 1131/QĐ-TTg ngày 12/6/2025 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó ưu tiên các sản phẩm công nghệ phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh, như: Trí tuệ nhân tạo, trợ lý ảo, dịch vụ điện toán đám mây, trung tâm dữ liệu, hệ thống truy xuất nguồn gốc và các giải pháp an ninh mạng,...
b) Về hoạt động của doanh nghiệp khoa học và công nghệ; hạ tầng đào tạo, nghiên cứu
Hiện nay, tỉnh đang triển khai các dự án trọng điểm nhằm phát triển hệ thống nghiên cứu và đổi mới sáng tạo, trong đó có dự án đầu tư trang thiết bị cho Trung tâm Khoa học và Đổi mới sáng tạo thuộc Sở Khoa học và Công nghệ; dự án xây dựng phòng thí nghiệm, thử nghiệm và thực nghiệm công nghệ sinh học, nông nghiệp công nghệ cao. Các dự án này hướng tới mục tiêu tăng cường năng lực nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng các công nghệ chiến lược góp phần nâng cao năng lực khoa học, công nghệ của tỉnh, thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong các lĩnh vực ưu tiên, phục vụ hiệu quả mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội bền vững. 
Thực hiện ký kết Thoả thuận hợp tác giữa UBND tỉnh Điện Biên và Đại học Bách khoa giai đoạn 2025 - 2030, theo 3 nội dung: Phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) phục vụ cho y tế, giáo dục, nông nghiệp, tài nguyên môi trường và du lịch; nghiên cứu, chuyển giao công nghệ tiên tiến và đổi mới sáng tạo trong các lĩnh vực sản phẩm nông nghiệp, lâm nghiệp, tài nguyên và môi trường, quan trắc, giám sát, cảnh báo thiên tai; đào tạo và phát triển nguồn nhân lực về quản lý, khoa học công nghệ, giáo dục, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
c) Về Sở hữu trí tuệ
Về hoạt động sở hữu trí tuệ, đăng ký sáng chế, giải pháp hữu ích trên địa bàn tỉnh: tuy đã được quan tâm, nhưng hiện chủ yếu mới ở giai đoạn tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức, chưa hình thành rõ nét phong trào nghiên cứu, sáng chế trong cộng đồng, doanh nghiệp và cơ sở đào tạo. Số lượng đơn đăng ký sáng chế, giải pháp hữu ích còn rất hạn chế, đa số các ý tưởng sáng tạo mới dừng ở mức mô hình, thử nghiệm nhỏ[footnoteRef:7]. [7:  - Về sáng chế: tỉnh có 01 đơn đăng ký sáng chế “Máy chẻ hạt Mắc ca tự động”, do nhóm tác giả tại địa phương nghiên cứu và hoàn thiện, được nộp tới Cục Sở hữu trí tuệ vào tháng 7/2025. Tuy nhiên, sau khi thẩm định, do đơn chưa đáp ứng đầy đủ các yêu cầu nên chưa được Cục Sở hữu trí tuệ chấp nhận, hiện nhóm tác giả đang tiếp tục chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn.
- Về giải pháp hữu ích: Tỉnh đã có 01 giải pháp hữu ích được Cục Sở hữu trí tuệ cấp bằng độc quyền giải pháp hữu ích số VN2-0003115-000, với tên giải pháp hữu ích là “Phương pháp bón phân kết hợp tạo thông thoáng tầng canh tác cho vườn cây lâu năm trồng cạn”. ] 

d) Về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao
Việc bố trí nhân lực công nghệ thông tin và chuyển đổi số tại các cơ quan, đơn vị đã được quan tâm triển khai, từng bước kiện toàn đội ngũ cán bộ chuyên môn phụ trách tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Tỉnh đã rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy và bố trí nhân lực theo vị trí việc làm, phù hợp với trình độ chuyên môn, nhằm phát huy năng lực, kinh nghiệm và nâng cao hiệu quả phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Tỉnh đã thực hiện việc biệt phái, tăng cường 97 công chức, viên chức của các sở, ngành trực tiếp về cơ sở để hỗ trợ công tác chuyên môn, hướng dẫn triển khai nhiệm vụ, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của chính quyền cơ sở và hiệu quả thực thi công vụ (trong đó, lĩnh vực công nghệ thông tin, chuyển đổi số là 21 công chức, viên chức)[footnoteRef:8]. [8:  Quyết định số 2446/QĐ-UBND ngày 17/10/2025 của UBND tỉnh phê duyệt danh sách công chức, viên chức các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh được biệt phái, tăng cường về các xã, phường trên địa bàn tỉnh Điện Biên.] 

Tỉnh đã chỉ đạo tiếp tục thành lập, duy trì hoạt động của các Tổ Công nghệ số cộng đồng, thành lập các Tổ Ứng cứu công nghệ xã, phường. Chỉ đạo Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức tập huấn, bồi dưỡng về chuyển đổi số cho cán bộ, công chức, viên chức bằng hình thức trực tiếp, trực tuyến hoặc thông qua các nền tảng học trực tuyến mở đại trà (binhdanhocvuso, Onetouch, MobiEdu, Daotao.ai)[footnoteRef:9].  [9:  Tổ chức các Hội nghị: Tập huấn nghiệp vụ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh; Tập huấn nghiệp vụ xử lý văn bản, ký số điện tử trên Hệ thống Quản lý văn bản và Điều hành (TDEoffice); Tập huấn thực hiện niêm yết, công khai thủ tục hành chính và thực hiện quy trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính; Tập huấn về chữ ký số chuyên dùng công vụ; Tập huấn “Về ứng dụng trí tuệ nhân tạo năm 2025”; Bồi dưỡng về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số,...] 

Triển khai các mô hình, phong trào lan tỏa kỹ năng số cho cộng đồng, trong đó: UBND một số xã, phường trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò Tổ Công nghệ số cộng đồng chủ động tổ chức các chiến dịch “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người kỹ năng số, sử dụng các dịch vụ số”; lồng ghép nội dung tập huấn kỹ năng số cộng đồng cho các hộ dân trong các buổi sinh hoạt bản; tổ chức Hội nghị triển khai phong trào “Bình dân học vụ số” và ký cam kết thực hiện phong trào, góp phần lan tỏa tinh thần chuyển đổi số sâu rộng trong cộng đồng dân cư.
e) Việc triển khai Trí tuệ nhân tạo
Hiện tại, hệ thống IOC của tỉnh đã tích hợp 12 nhóm dịch vụ, cơ sở dữ liệu quan trọng, quản lý 307 camera giám sát, ghi nhận hơn 10 triệu lượt phương tiện giao thông và trên 1,3 triệu lượt nhận diện khuôn mặt góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành của các cấp chính quyền; triển khai ứng dụng tổng đài trí tuệ nhân tạo (02156.829.829) hỗ trợ trả lời thông tin về TTHC,... cho các tổ chức và cá nhân trên môi trường mạng. 
Năm 2025, tỉnh Điện Biên đã triển khai một số mô hình, cách làm mới có hiệu quả và được đánh giá cao, như: tổ chức sự kiện “Ngày hội AI” nằm trong chuỗi Chiến dịch truyền thông ứng dụng trí tuệ nhân tạo trên địa bàn tỉnh với chủ đề “Chiến dịch Điện Biên Phủ - Hành trình phủ AI” với nhiều hoạt động trải nghiệm, tập huấn và đào tạo cho cán bộ, giáo viên, học sinh; triển khai camera thông minh tích hợp IOC phục vụ quản lý an ninh, trật tự và giao thông.... Những mô hình này đã góp phần lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo, tăng cường ứng dụng công nghệ trong quản lý Nhà nước và nâng cao trải nghiệm, chất lượng dịch vụ cung cấp cho người dân, doanh nghiệp, góp phần lan tỏa mạnh mẽ tinh thần đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số sâu rộng trong toàn tỉnh. Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã chủ động tổ chức triển khai sử dụng các ứng dụng trợ lý ảo hỗ trợ công chức, viên chức trong công việc.
2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân
- Năng lực của doanh nghiệp trong các lĩnh vực khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh hiện mới ở giai đoạn phát triển ban đầu[footnoteRef:10]. Các hoạt động chủ yếu tập trung vào tiếp nhận và ứng dụng công nghệ thông qua hoạt động chuyển giao công nghệ, chế biến nông, lâm sản và triển khai chuyển đổi số trong lĩnh vực hành chính. Tỉnh chưa có doanh nghiệp sở hữu năng lực nghiên cứu và phát triển (R&D) nội bộ mạnh, chưa hình thành được các sản phẩm công nghệ có quy mô lớn và chưa thu hút được các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong lĩnh vực công nghệ cao. [10:  Hiện tỉnh có 05 doanh nghiệp khoa học và công nghệ được cấp Giấy chứng nhận: Công ty TTHH Sơn Hạnh Tuần Giáo, Công ty TNHH Hương Phú Điện Biên, Công ty TNHH Nông nghiệp Công nghệ cao mùa xuân Điện Biên, Công ty TNHH Luyện Thùy tỉnh Điện Biên, Công ty trách nhiệm hữu hạn Cara Farm Việt Nam.] 

- Phần lớn cán bộ, công chức làm công tác quản lý nhà nước về khoa học, công nghệ mới chỉ được đào tạo cơ bản, chưa có kiến thức chuyên sâu về định giá sáng chế, xây dựng chiến lược khai thác và thương mại hóa tài sản trí tuệ. Điều này ảnh hưởng đến hiệu quả công tác hỗ trợ, tư vấn cho các tổ chức, cá nhân trong việc phát triển, đăng ký và khai thác sáng chế.
VI- VỀ TÀI CHÍNH, KINH PHÍ CHO KHCN, ĐMST, CĐS
Tổng số kinh phí ứng dụng khoa học công nghệ thông tin và chuyển đổi số năm 2025 ước tính là 174,18 tỷ đồng, trong đó: Chi đầu tư phát triển là 58,29 tỷ đồng; chi thường xuyên ngân sách nhà nước là 115,89 tỷ đồng (bao gồm: Chi phí thuê, mua phần cứng, hạ tầng số; chi thuê kho dữ liệu, điện toán đám mây; chi phí thuê, mua phần mềm, các ứng dụng nền tảng công nghệ số, dịch vụ viễn thông và internet, tên miền, hệ điều hành; chi phí vận hành, bảo trì, bảo mật hệ thống; chi phí đào tạo, tập huấn, vận hành hệ thống công nghệ thông tin,...).
Tỷ lệ chi so với tổng chi ngân sách nhà nước đạt 1,08%.
VII- HỢP TÁC QUỐC TẾ VỀ KHCN, ĐMST, CĐS
Tỉnh Điện Biên đã triển khai, thực hiện các nội dung Thỏa thuận về hợp tác với Chính quyền thành phố Saint Petersburg (Liên bang Nga), Chính quyền tỉnh Bátna (An-giê-ri) trong các lĩnh vực thương mại - kinh tế, khoa học - kỹ thuật, xã hội và nhân văn. Theo đó, đã ký kết thỏa thuận phối hợp hợp tác nhiệm vụ khoa học và công nghệ trong các lĩnh vực bảo tồn di sản văn hóa, tạo điều kiện cho các chuyên gia, nhóm nghiên cứu cùng tham gia, phối hợp thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ; tham gia giao lưu học thuật, hội thảo, hội nghị.. nhằm tăng cường hợp tác, nghiên cứu chuyển giao, ứng dụng khoa học và công nghệ, tiếp cận với tiến bộ khoa học kỹ thuật. 
Tiếp tục tăng cường quan hệ hữu nghị hợp tác toàn diện giữa tỉnh Điện Biên với các tỉnh Bắc Lào, các tỉnh Đông Bắc Thái Lan và tỉnh Vân Nam - Trung Quốc; trao đổi, thống nhất, đề xuất các nội dung hợp tác trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số với Australia, thành phố Caen (Pháp), Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương (Trung Quốc),...
VIII- ĐỐI VỚI NHIỆM VỤ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 204-QĐ/TW CỦA BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG
Ban Chỉ đạo đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành nhiều văn bản triển khai thực hiện Quyết định số 204-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng như: Kế hoạch số 205-KH/TU, ngày 10/4/2025 triển khai thực hiện Quyết định số 204-QĐ/TW, ngày 29/11/2024 của Ban Bí thư Trung ương Đảng phê duyệt Đề án chuyển đổi số trong các cơ quan đảng; Quy chế số 10-QC/TU, ngày 28/5/2025 về quản lý, sử dụng phần mềm Hệ thống thông tin điều hành tác nghiệp trong các cơ quan đảng tỉnh Điện Biên; Kế hoạch số 221-KH/TU triển khai phần mềm Hệ thống thông tin điều hành tác nghiệp và giải pháp bảo vệ bí mật nhà nước, bảo mật, xác thực Hệ thống các nền tảng số, ứng dụng số, dữ liệu số trong các cơ quan đảng tỉnh Điện Biên; Quy định số 43-QĐ/TU, ngày 28/6/2025 về mã định danh của các cơ quan đảng trên mạng máy tính; Quy định số 45-QĐ/TU, ngày 28/8/2025 về gửi, nhận văn bản điện tử trên mạng thông tin diện rộng của Đảng và mạng Internet trong các cơ quan Đảng trên địa bàn tỉnh Điện Biên…
Tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các cấp ủy, các cơ quan, đơn vị thực hiện chỉnh lý, số hóa và giao nộp tài liệu về Lưu trữ Lịch sử Đảng ở cấp tỉnh. 
Tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy giải thể mạng liên lạc cơ yếu, thu hồi trang thiết bị nghiệp vụ, sản phẩm mật mã tại các huyện, thị, thành ủy và triển khai mạng liên lạc cơ yếu tại 10 xã biên giới, đảm bảo hoạt động thông suốt; triển khai lắp đặt máy tính an toàn đa giao diện MTCD-2M của Ban Cơ yếu Chính phủ phục vụ công tác bảo vệ thông tin bí mật Nhà nước tại Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh, Đảng ủy UBND tỉnh, các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy.
Chỉ đạo Văn phòng Tỉnh ủy chủ động phối hợp với Cục Bưu điện Trung ương, VNPT Điện Biên, Tập đoàn Viettel (chi nhánh Điện Biên) triển khai và đưa vào sử dụng đường truyền chuyên dùng của Đảng tại 45/45 Đảng ủy xã, phường. Thiết lập, cấu hình, cài đặt thiết bị bảo mật kênh truyền để gửi, nhận văn bản “Mật” có giải pháp bảo mật của Ban Cơ yếu Chính phủ, bảo mật kênh truyền phục vụ chuyên ngành Tổ chức Đảng, Kiểm tra Đảng từ tỉnh tới 45/45 Đảng ủy xã, phường. Quy hoạch địa chỉ IP (mạng) trong mạng thông tin diện rộng của Đảng và mạng Internet cho các cơ quan đảng trên địa bàn tỉnh. 
Tiếp nhận, triển khai phần mềm Hệ thống thông tin điều hành tác nghiệp các cơ quan Đảng tại các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, đảng ủy các xã, phường đảm bảo triển khai công việc trên môi trường số. Đảm bảo chứng thư chữ ký số công vụ cho các cơ quan đảng từ tỉnh tới cơ sở, đã cấp 2.371 chứng thư chữ ký số và chứng thư khai thác mạng mật cho tổ chức và cá nhân, trong đó: Chứng thư chữ ký số là 1.660 (cấp cho tổ chức là: 465, cá nhân là: 1.195); chứng thư chữ kỹ số và khai thác mạng mật là 478 (cấp cho tổ chức: 397, cá nhân: 81); chứng thư số khai thác mạng mật là 233 (cấp cho cá nhân); đảm bảo 100% văn bản không mật được ký số, gửi nhận, xử lý trên môi trường số. Thực hiện thống kê, thu hồi, thay đổi thông tin chứng thư chữ ký số, thay đổi mật khẩu thiết bị lưu trữ an toàn USB DC-02 cho các cơ quan đảng trên địa bàn tỉnh.
Tổ chức Hội nghị trực tuyến kết nối điểm cầu Trung ương với tỉnh và điểm cầu các xã, phường tập huấn sử dụng Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị, sáng kiến, giải pháp phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tháo gỡ vướng mắc trong việc thực hiện Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW và hướng dẫn xử lý văn bản mật trên Hệ thống thông tin điều hành tác nghiệp của các cơ quan đảng; hội nghị tập huấn một số ứng dụng thuộc Đề án Chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng (5.056 lượt cán bộ, công chức trong các cơ quan đảng tham gia tập huấn).
Thực hiện thu thập, chỉnh lý, số hóa tài liệu tại Kho lưu trữ lịch sử Đảng ở cấp tỉnh, xây dựng dữ liệu, cập nhật, lưu trữ, quản lý, khai thác trên hệ thống mạng thông tin diện rộng của Đảng (đã số hóa được 47.793 văn bản với 215.657.000 trang thuộc Phông Tỉnh ủy Lai Châu, Tỉnh ủy Điện Biên và Văn phòng Tỉnh ủy Lai Châu, Điện Biên; 54.510 văn bản với 168.583.000 trang thuộc các phông của các ban đảng, các tổ chức chính trị - xã hội thuộc tỉnh. Tổ chức tập huấn, hướng dẫn hơn 120 cán bộ làm công tác lưu trữ của 45/45 đảng ủy xã, phường, Đảng ủy UBND tỉnh, Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh và các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, đặc biệt là hướng dẫn công tác lưu trữ và số hóa tài liệu điện tử.
IX- NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Những thành tựu và thay đổi đột phá đã đạt được
Trong năm 2025, tỉnh Điện Biên đã ghi nhận những chuyển biến rõ nét, thể hiện sự thay đổi từ nhận thức đến hành động và kết quả thực tiễn. Nhận thức về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đã lan tỏa sâu rộng, hình thành quyết tâm chính trị mạnh mẽ thông qua các chiến dịch truyền thông quy mô lớn như “Hành trình phủ AI”, hệ thống kênh tương tác số (Điện Biên Smart, Zalo OA) với lượng người dùng tăng nhanh; 100% nhiệm vụ được cập nhật đầy đủ trên Hệ thống giám sát; các nền tảng số được hoàn thiện đồng bộ; 100% TTHC đủ điều kiện đã cung cấp trực tuyến và tích hợp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; 98% văn bản điện tử được ký số; 99% công dân kích hoạt định danh điện tử; mô hình “cây xăng không dùng tiền mặt”, “đi từng ngõ, gõ từng nhà hướng dẫn kỹ năng số” được nhân rộng; vận hành IOC với 12 nhóm dịch vụ tích hợp, giám sát hơn 10 triệu lượt phương tiện và 1,3 triệu lượt nhận diện khuôn mặt; đào tạo AI quy mô lớn cho hơn 13.000 cán bộ giáo dục; phát triển các giải pháp đổi mới sáng tạo đã góp phần hình thành năng lực mới cho địa phương,... 
Việc triển khai thực hiện Đề án theo Quyết định số 204-QĐ/TW trên địa bàn tỉnh được tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, bài bản, bám sát chỉ đạo của Trung ương, phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh. Hạ tầng kỹ thuật, an toàn thông tin, mạng truyền dẫn chuyên dùng của Đảng và các nền tảng số được đầu tư, hoàn thiện, bảo đảm vận hành thông suốt, an toàn, đặc biệt tại 45/45 đảng ủy xã, phường. Việc ứng dụng phần mềm điều hành tác nghiệp, chữ ký số, xử lý văn bản điện tử, số hóa và quản lý tài liệu lưu trữ đạt kết quả rõ nét, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo và cải cách phương thức làm việc trong các cơ quan đảng. 
Những kết quả này không chỉ tạo bứt phá trong năm 2025 mà còn đặt nền móng quan trọng để tỉnh Điện Biên bước vào giai đoạn phát triển cao hơn dựa trên công nghệ, dữ liệu và đổi mới sáng tạo.
2. Những tồn tại, điểm nghẽn cốt lõi
- Hạ tầng số chưa đồng bộ: Một số địa bàn vùng sâu, vùng xa hạ tầng viễn thông, internet còn khó khăn nên ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận và triển khai các hoạt động khoa học, công nghệ và chuyển đổi số; thiết bị công nghệ thông tin tại một số xã cấu hình thấp chưa được đầu tư thay thế.
- Điều kiện tiếp cận công nghệ còn khó khăn: Tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn tỉnh còn cao; người dân thiếu thiết bị thông minh (điện thoại thông minh, máy tính) để kết nối và sử dụng dịch vụ công nghệ hiện đại; trình độ hiểu biết về công nghệ thông tin của người dân còn thấp.
- Tỉnh hiện chưa có đội ngũ chuyên gia, cán bộ khoa học, công nghệ có trình độ cao, đặc biệt là trong các lĩnh vực then chốt như: Công nghệ số, đổi mới sáng tạo, an toàn thông tin mạng. 
- Nguồn lực tài chính để phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số chưa đáp ứng yêu cầu.
- Tỉnh chưa có tổ chức nghiên cứu khoa học quy mô như Viện nghiên cứu, trung tâm nghiên cứu - phát triển khoa học và công nghệ có quy mô, hiện đại, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
3. Bài học kinh nghiệm
(1)- Tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất, xuyên suốt của cấp ủy, chính quyền các cấp là yếu tố quyết định để tạo chuyển biến thực chất trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW. Việc ban hành kịp thời các kế hoạch, chương trình hành động và phân công nhiệm vụ rõ ràng giúp toàn hệ thống chính trị chủ động, đồng bộ, tránh chồng chéo, bỏ sót nhiệm vụ. 
(2)- Phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu có tác động mạnh mẽ đến tiến độ và chất lượng triển khai. Khi người đứng đầu trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc, theo dõi và chịu trách nhiệm về kết quả tại cơ quan, địa phương mình, hiệu quả thực thi được nâng lên rõ rệt, tạo động lực và tinh thần chủ động cho cán bộ, công chức trong thực hiện nhiệm vụ.
(3)- Đổi mới phương thức kiểm tra, giám sát theo hướng thường xuyên, thực chất, gắn với dữ liệu là giải pháp quan trọng để nâng cao hiệu quả điều hành. Việc theo dõi nhiệm vụ trên hệ thống số, công khai tiến độ, cập nhật kịp thời các khó khăn, vướng mắc đã giúp các cơ quan quản lý kịp thời điều chinh, tháo gỡ, bảo đảm tiến độ và chất lượng theo yêu cầu. 
(4)- Nâng cao năng lực thực thi của đội ngũ cán bộ là điều kiện tiên quyết. Thông qua đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, đặc biệt là kỹ năng số, kỹ năng phân tích dữ liệu và sử dụng nền tảng số giúp cán bộ, công chức chủ động hơn trong xử lý công việc, giảm phụ thuộc vào thao tác thủ công, tăng hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp. 
(5)- Tăng cường trách nhiệm giải trình gắn với số hóa hoạt động quản lý là yếu tố quan trọng bảo đảm kỷ luật, kỷ cương trong tổ chức thực hiện. Việc công khai tiến độ, kết quả, chất lượng nhiệm vụ; đồng thời gắn kết quả thực hiện với đánh giá, xếp loại cán bộ, đơn vị đã tạo áp lực tích cực, thúc đẩy tính chủ động, minh bạch và trách nhiệm trong toàn bộ quy trình triển khai Nghị quyết.
Phần 2
QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU VÀ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP 
TRỌNG TÂM TRONG NĂM 2026

I- QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO
Quán triệt sâu sắc tinh thần, nhiệm vụ Nghị quyết số 57-NQ/TW, Quyết định số 204-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng; xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tổ chức triển khai phải bảo đảm đồng bộ, liên thông, có trọng tâm, trọng điểm, gắn với sắp xếp bộ máy, cải cách hành chính và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.
Huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực; mở rộng hợp tác với doanh nghiệp công nghệ, viện, trường; thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo phù hợp điều kiện của tỉnh. Lấy kết quả thực chất làm thước đo, triển khai với phương châm hành động năm 2026 là “Hành động đột phá, lan tỏa kết quả”.
II- MỤC TIÊU NĂM 2026
Phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; nâng cao năng lực quản lý nhà nước, chất lượng nguồn nhân lực và hạ tầng số, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển kinh tế số, xã hội số. (Có Phụ lục chỉ tiêu cụ thể kèm theo).
III- NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM NĂM 2026
1. Công tác chỉ đạo, điều hành
- Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 57- NQ/TW của Bộ Chính trị; Quyết định số 204-QĐ/TW của Ban Bí thư, Nghị quyết số 71/NQ-CP của Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy. Tăng cường kiểm tra, giám sát, bảo đảm việc thực hiện hoàn thành 100% tiêu chí được giao; kịp thời phát hiện, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai. 
- Thông qua Hệ thống pakn.nq57.vn và các kênh có liên quan kịp thời tiếp nhận, phản hồi ý kiến của tổ chức, cá nhân để đo lường mức độ hài lòng đối với cơ chế, chính sách, giải pháp về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số để kịp thời điều chỉnh.
- Chủ động báo cáo Trung ương các tư duy, sáng kiến đột phá và đặt hàng các sản phẩm cần thiết cho phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trên Hệ thống pakn.nq57.vn.
- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, quán triệt về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tạo sự thống nhất trong toàn hệ thống chính trị và xã hội.
- Xây dựng kế hoạch tổ chức Chương trình truyền thông, giáo dục khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số mang tên “Hành tinh 4.0”.
- Xây dựng, ban hành Chiến lược dữ liệu, Chiến lược Chuyển đổi số đối với dữ liệu; Khung kiến trúc dữ liệu của tỉnh bám sát Khung kiến trúc dữ liệu quốc gia.
2. Về hoàn thiện thể chế, quy định, quy trình
Rà soát, tham mưu cấp có thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung những cơ chế, chính sách chưa được giải quyết ở những văn bản đã ban hành để tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Trong đó, bảo đảm các quy định về phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền gắn với nền tảng số, dữ liệu để thống nhất, thông suốt
3. Về bảo đảm nguồn nhân lực
- Tiếp tục sắp xếp, bố trí tỉ lệ phù hợp cán bộ có chuyên môn, kinh nghiệm về khoa học kỹ thuật trong đội ngũ lãnh đạo từng cơ quan, đơn vị nhà nước và trong cấp ủy các cấp.
 - Bố trí cán bộ chuyên trách CNTT tại xã, phường phù hợp.
- Rà soát, tổ chức đào tạo, bổi dưỡng chuyên sâu cho cán bộ chuyên trách về chuyển đổi số và an toàn thông tin; năng lực kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Việc đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn triển khai 100% trên Nền tảng Bình dân học vụ số quốc gia, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, giảm chi phí, đồng thời tạo thuận lợi, không làm gián đoạn công tác của người học.
- Tổ chức tập huấn kỹ năng số cho cán bộ, người dân và phát huy vai trò Tổ công nghệ số cộng đồng.
4. Về tài chính, kinh phí
- Chủ động đăng ký kinh phí cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi số trong các cơ quan đảng, để triển khai thực hiện bảo đảm chủ động công việc, đúng tiến độ, tránh tồn đọng.
- Xây dựng đề án thành lập Quỹ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo địa phương theo quy định tại Nghị định số 265/2025/NĐ-CP ngày 14/10/2025 của Chính phủ.
5. Về chuyển đổi số
5.1. Việc thực hiện TTHC và cung cấp DVCTT
Tiếp tục rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa quy định, thủ tục hành chính; đẩy mạnh cung cấp thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính; nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ số cho người dân, doanh nghiệp; hướng tới cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình, cá nhân hóa và dựa trên dữ liệu; tăng cường giám sát, đánh giá và trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền trong phục vụ Nhân dân.
5.2. Việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số phục vụ người dân, doanh nghiệp, giúp nâng cao hiệu quả công tác, giảm thời gian, chi phí, thúc đẩy văn minh xã hội
- Rà soát các hệ thống thông tin, nền tảng, phần mềm, ứng dụng thuộc phạm vi quản lý bảo đảm giải quyết dứt điểm những vấn đề tồn tại, vướng mắc để thông suốt, đáp ứng yêu cầu người dùng.
- Hoàn thành lắp đặt và đưa vào vận hành 230 trạm thu phát sóng di động 5G; thực hiện phủ sóng vùng lõm, Internet băng rộng vì đây là hạ tầng thiết yếu để phát triển kinh tế số. 
-  Chuyển dịch lĩnh vực cung cấp dịch vụ Bưu chính từ dịch vụ truyền thống sang hạ tầng logistics hiện đại, hỗ trợ trực tiếp cho việc lưu thông hàng hóa và thương mại điện tử của tỉnh.
- Nghiên cứu, triển khai ứng dụng AI về môi trường, nông nghiệp, lâm nghiệp; triển khai Xây dựng bộ học liệu số ứng dụng AI phục vụ giáo dục chính trị và nâng cao nghiệp vụ tỉnh Điện Biên.
- Xây dựng mô hình ứng dụng dữ liệu và số hóa điểm đến; triển khai AI trong quảng bá, tiếp cận du khách,... hình thành sản phẩm du lịch thông minh có giá trị thực tiễn.
- Triển khai Hồ sơ sức khỏe điện tử, Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID và ứng dụng AI trong công tác chuẩn đoán,khám, chữa bệnh.
- Tiếp tục phát triển các doanh nghiệp công nghệ số, doanh nghiệp khởi nghiệp; đẩy mạnh ứng dụng số trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
5.3. Việc ứng dụng chuyển đổi số phục vụ hoạt động của các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp
- Triển khai khung Kiến trúc số tỉnh Điện Biên bảo đảm phù hợp với Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số. Xây dựng Kế hoạch phát triển hạ tầng số trên địa bàn tỉnh Điện Biên giai đoạn 2026-2030.
- Rà soát, nâng cấp đường truyền Internet bảo đảm ổn định, đặc biệt tại các địa bàn vùng sâu, vùng biên giới. Bố trí kinh phí để nâng cấp, thay thế hoặc bổ sung trang thiết bị CNTT đã xuống cấp. Phối hợp với Ban Cơ yếu Chính phủ cấp đầy đủ chứng thư số cho lãnh đạo và cán bộ chuyên môn của 4 khối cơ quan Đảng, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc.
- Nâng cấp, mở rộng các dịch vụ tích hợp thông qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu (LGSP) tỉnh Điện Biên.
- Đẩy mạnh việc chỉ đạo, điều hành, quản trị nội bộ trên môi trường điện tử (Vận hành Bộ chỉ số/Hệ thống thông tin phục vụ chỉ đạo điều hành trên môi trường điện tử).
- Đẩy mạnh triển khai Đề án 06, chuẩn hóa, cập nhật các cơ sở dữ liệu chuyên ngành của tỉnh bảo đảm dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống, dùng chung”, đồng thời kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; bảo đảm an toàn, an ninh mạng.
- Thực hiện số hóa tài liệu lưu trữ vĩnh viễn đã được chỉnh lý hoàn chỉnh của UBND tỉnh và các sở, ngành đang lưu trữ tại Kho Lưu trữ tỉnh Điện Biên.
- Rà soát, củng cố, hoàn thiện phê duyệt cấp độ an toàn hệ thống thông tin và triển khai đầy đủ phương án bảo đảm an toàn thông tin theo hồ sơ đề xuất cấp độ được phê duyệt. Thành lập các đoàn kiểm tra, đánh giá an toàn, an ninh thông tin mạng, bảo vệ bí mật nhà nước trên không gian mạng đối với các hệ thống thông tin của các Sở, ngành, địa phương.
- Tổ chức diễn tập thực chiến an toàn thông tin mạng với các phương án, kịch bản phù hợp thực tế cho cán bộ chuyên trách/phụ trách về an toàn thông tin của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý của tỉnh.
6. Về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo
- Nghiên cứu, đề xuất, lựa chọn địa điểm xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, vườn ươm khoa học, công nghệ tạo không gian nghiên cứu, ươm tạo, tư vấn chính sách và hỗ trợ doanh nghiệp phát triển.
- Triển khai tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2026 phù hợp với thực tiễn của tỉnh, gắn với mục tiêu của Nghị quyết số 57-NQ/TW, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, ưu tiên lĩnh vực nông nghiệp thông minh, giáo dục, y tế, văn hóa, du lịch, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh.
- Tăng cường liên kết giữa nhà nước, viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phù hợp với đặc thù, tiềm năng, thế mạnh của địa phương.
7. Về hợp tác quốc tế trong phát triển KHCN, ĐMST và CĐS
Mở rộng hợp tác quốc tế về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phù hợp với điều kiện của tỉnh.
8. Đối với nhiệm vụ triển khai thực hiện Quyết định số 204-QĐ/TW của Ban Bí thư 
- Triển khai rà soát, xây dựng, hoàn thiện quy định thúc đẩy chuyển đổi số, đổi mới mô hình, quy trình hoạt động nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số của các cơ quan đảng; cơ chế chia sẻ dữ liệu giữa cơ quan đảng với các cơ quan nhà nước, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. Phát triển, nâng cấp các hạ tầng, trang thiết bị công nghệ thông tin hiện đại, đồng bộ để triển khai các hệ thống thông tin, phần mềm nghiệp vụ cho các cơ quan đảng đạt chất lượng và hiệu quả.
- Triển khai các cơ sở dữ liệu, danh mục dùng chung phục vụ việc tích hợp, chia sẻ và đồng bộ dữ liệu giữa các ứng dụng như: Dữ liệu người dùng tập trung, cơ sở dữ liệu mã định danh các cơ quan đảng, Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội.
 - Thực hiện các giải pháp bảo vệ bí mật nhà nước, bảo mật, xác thực cho các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu có thông tin, dữ liệu bí mật nhà nước; sử dụng thiết bị lưu trữ bảo mật, các giải pháp mã hoá và bảo vệ quyền truy cập, bảo đảm an toàn việc trao đổi thông tin, gửi, nhận, lưu trữ, xử lý tài liệu bí mật nhà nước trên môi trường số ở các cấp.
	Nơi nhận:
- Văn phòng Trung ương Đảng (để b/c),
- Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy,
- Đảng ủy UBND tỉnh,
- Các đ/c thành viên Ban Chỉ đạo
  về phát triển KHCN, ĐMST và CĐS tỉnh,
- Lưu: Cơ quan Thường trực BCĐ.
	T/M BAN CHỈ ĐẠO






29

23



[bookmark: chuong_pl_1_name]Phụ lục I
DANH MỤC CÁC CHỈ TIÊU CỤ THỂ
[bookmark: _Hlk218584202](kèm Báo cáo số        -BC/BCĐ, ngày         / 01 /2026 của Ban Chỉ đạo tỉnh)

	STT
	Mục tiêu
	Đơn vị tính
	Kết quả năm 2025
	Mục tiêu năm 2026

	I
	Phát triển hạ tầng
	
	
	

	1
	Tỷ lệ phủ sóng 5G, 6G.. trên địa bàn
	%
	50 (5G)
	60 (5G)

	2
	Tỷ lệ người sử dụng có khả năng truy cập băng rộng cố định với tốc độ trên 01 Gbps/s
	%
	60
	70

	II
	Phát triển nguồn lực
	
	
	

	3
	Chi ngân sách địa phương cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số
	% tổng chi NSNN
	1,08
	≥ 3

	4
	Tỷ lệ chi cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số 
	% GRDP
	1,078
	4

	5
	Tỷ lệ cán bộ, công chức cấp xã được bồi dưỡng kỹ năng số căn bản
	%
	80
	85

	6
	Tỷ lệ cán bộ, công chức cấp tỉnh được bồi dưỡng kỹ năng số căn bản
	%
	100
	100

	7
	Tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức làm chủ kỹ năng số, ứng dụng công nghệ trong quản lý, điều hành
	%
	80
	85

	8
	Tỷ lệ dân số trưởng thành tiếp cận dịch vụ số trong y tế, giáo dục, bảo hiểm, giao thông
	%
	80
	> 80

	9
	Nguồn nhân lực thực hiện công tác nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số
	Người/01 vạn dân
	7
	8

	III
	Phát triển khoa học, công nghệ
	
	
	

	10
	Số tổ chức khoa học và công nghệ công lập trực thuộc tỉnh
	Tổ chức
	2
	≥ 2

	11
	Số công trình khoa học và công nghệ cấp tỉnh được nghiệm thu
	Công trình/năm
	12
	≥ 4[footnoteRef:11] [11:  Căn cứ hợp đồng thực hiện các nhiệm vụ năm 2026 có 4 nhiệm vụ.] 


	12
	Số cán bộ nghiên cứu khoa học và công nghệ toàn tỉnh
	Cán bộ (người)
	300
	≥ 350

	13
	Số nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh triển khai
	Nhiệm vụ/năm
	32
	> 40

	14
	Tỷ lệ kết quả khoa học và công nghệ được ứng dụng thực tiễn sau 12 tháng nghiệm thu
	%
	65
	≥ 68

	15
	Số đơn đăng ký sở hữu trí tuệ (sáng chế, giải pháp hữu ích)
	Đơn đăng ký/năm
	2
	≥ 4

	16
	Số doanh nghiệp sử dụng kết quả nghiên cứu từ viện, trường trong sản xuất/kinh doanh
	%
	10
	≥ 12

	17
	Số công trình đạt giải thưởng khoa học và công nghệ quốc gia/khu vực
	Công trình/năm
	0
	≥ 1

	IV
	Phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo
	
	
	

	18
	Chỉ số về đổi mới sáng tạo (PII)
	Điểm
	28,48
	≥ 34

	19
	Số doanh nghiệp khoa học và công nghệ trên địa bàn
	Doanh nghiệp
	5
	≥ 7

	20
	Số doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo
	Doanh nghiệp
	0
	≥ 1

	21
	Số vườn ươm/trung tâm đổi mới sáng tạo
	Vườn ươm/trung tâm
	0
	≥ 1

	22
	Số doanh nghiệp có hoạt động đổi mới quy trình, mô hình kinh doanh
	%
	15
	≥ 17

	23
	Số sản phẩm đổi mới sáng tạo được thương mại hóa
	Sản phẩm/năm
	5
	≥ 5

	24
	Số dự án đổi mới sáng tạo được hỗ trợ tự ngân sách tỉnh
	Dự án/năm
	2
	≥ 3

	25
	Số sáng chế, giải pháp hữu ích có địa chỉ tại tỉnh
	Sáng chế, giải pháp/năm
	1
	≥ 3 

	26
	Số bài báo khoa học ứng dụng liên quan đổi mới sáng tạo
	Bài báo/năm
	8
	≥ 10

	27
	Tỷ lệ doanh nghiệp vừa và nhỏ có hợp tác nghiên cứu, phát triển với các viện/trường
	%
	10
	≥ 12

	28
	Số sáng kiến trong khu vực công được công nhận
	Sáng kiến/năm
	30
	≥ 35

	V
	Phát triển chuyển đổi số
	
	
	

	29
	Chỉ số chuyển đổi số cấp tỉnh
	Giá trị
	≥ 0,7[footnoteRef:12] [12:  Số liệu ước tính, năm 2025 Bộ Khoa học và Công nghệ chưa thực hiện đánh giá, chấm điểm.] 

	≥ 0,7

	30
	Tỷ lệ hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính được số hóa
	%
	≥ 80
	≥ 85

	31
	Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến toàn trình trên tổng số thủ tục hành chính có đủ điều kiện
	%
	100
	100[footnoteRef:13] [13:  Từ năm 2026 thực hiện thống nhất toàn quốc, do Bộ, ngành xây dựng và đưa vào vận hành các Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính theo mô hình tập trung từ trung ương đến địa phương. ] 


	32
	Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính xử lý trực tuyến
	%
	≥ 75
	≥ 78

	33
	Tỷ lệ thanh toán trực tuyến trong giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công
	%
	55
	60

	34
	Tỷ lệ thủ tục hành chính được tiếp nhận, giải quyết phi địa giới hành chính giữa các cấp chính quyền
	%
	100
	100

	35
	Tỷ lệ xử lý văn bản, hồ sơ công việc toàn trình trên môi trường điện tử của các cơ quan hành chính nhà nước
	%
	98
	> 98

	36
	Tỷ lệ hệ thống thông tin của tỉnh được vận hành trên nền tảng điện toán đám mây
	%
	≥ 40
	≥ 50

	37
	Tỷ lệ cơ sở dữ liệu của tỉnh được số hóa và liên thông với Trung ương
	%
	≥ 50
	≥ 55

	38
	Tỷ lệ dữ liệu của ban, sở, ngành được tích hợp với trục liên thông dữ liệu cấp tỉnh
	%
	≥ 60
	≥ 65

	39
	Tỷ lệ doanh nghiệp vừa và nhỏ ứng dụng công nghệ số
	%
	50
	> 53

	40
	Tỷ lệ người dân có tài khoản định danh điện tử (VNeID)
	%
	99
	> 99

	41
	Tỷ lệ người dân có chữ ký số
	%
	10
	> 15

	42
	Dân số từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch tại ngân hàng hoặc các tổ chức được phép khác
	%
	90
	> 90

	43
	Tỷ lệ người dân có hồ sơ sức khỏe điện tử
	%
	80
	> 80

	44
	Tỷ lệ đảng ủy, chính quyền xã, phường sử dụng phần mềm quản trị điều hành thống nhất
	%
	≥ 60
	≥ 65

	45
	Tỷ lệ các điểm đến du lịch được số hóa
	%
	
	60

	46
	Quy mô kinh tế số
	% GRDP
	15
	17






Phụ lục II
DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM NĂM 2026
(kèm Báo cáo số        -BC/BCĐ, ngày         / 01/2026 của Ban Chỉ đạo tỉnh)

	Stt
	Tên nhiệm vụ
	Cơ quan chủ trì
	Cơ quan phối hợp
	Kết quả
	Thời gian hoàn thành

	I
	Công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện
	
	
	
	

	1
	Tập trung chỉ đạo, đôn đốc, tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 57-NQ/TW và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy
	Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ
	Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị
	Các văn bản chỉ đạo
	Thường xuyên

	2
	Thông qua Hệ thống pakn.nq57.vn và các kênh có liên quan kịp thời tiếp nhận, phản hồi ý kiến của tổ chức, cá nhân để đo lường mức độ hài lòng đối với cơ chế, chính sách, giải pháp về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số để kịp thời điều chỉnh
	Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ
	Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị
	Các văn bản chỉ đạo
	Thường xuyên

	3
	Chủ động báo cáo Trung ương các tư duy, sáng kiến đột phá và đặt hàng các sản phẩm cần thiết cho phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trên Hệ thống pakn.nq57.vn
	Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ
	Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị
	Các báo cáo
	Thường xuyên

	4
	Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, quán triệt về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tạo sự thống nhất trong toàn hệ thống chính trị và xã hội
	Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị
	Các văn bản, tài liệu tuyên truyền
	Thường xuyên

	5
	Xây dựng kế hoạch tổ chức Chương trình truyền thông, giáo dục khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số mang tên “Hành tinh 4.0”
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Báo và Phát thanh, truyền hình Điện Biên, Sở Giáo dục và Đào tạo
	Kế hoạch được ban hành
	Quý I/2026

	6
	Xây dựng, ban hành Chiến lược dữ liệu, Chiến lược Chuyển đổi số đối với dữ liệu; Khung kiến trúc dữ liệu của tỉnh bám sát Khung kiến trúc dữ liệu quốc gia
	Công an tỉnh
	Các cơ quan, địa phương, đơn vị
	Các Quyết định được ban hành
	Quý II/2026

	II
	Về hoàn thiện thể chế, quy định, quy trình
	
	
	
	

	1
	Rà soát, tham mưu cấp có thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung những cơ chế, chính sách chưa được giải quyết ở những văn bản đã ban hành để tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Trong đó, bảo đảm các quy định về phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền gắn với nền tảng số, dữ liệu để thống nhất, thông suốt
	Sở Khoa học và Công nghệ, Công an tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Tài chính
	Các cơ quan, địa phương, đơn vị
	Các văn bản quy định cơ chế, chính sách
	Thường xuyên

	III
	Về bảo đảm nguồn nhân lực
	
	
	
	

	1
	Sắp xếp, bố trí cán bộ có chuyên môn, kinh nghiệm về công nghệ thông tin, khoa học kỹ thuật phù hợp trong đội ngũ lãnh đạo từng cơ quan, đơn vị nhà nước; kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân lực đáp ứng yêu cầu khả năng phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của tỉnh 
	Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Sở Nội vụ
	Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị
	Cán bộ, công chức có chuyên môn về công nghệ thông tin được bố trí phù hợp tại cơ quan, đơn vị nhà nước
	Thường xuyên

	2
	Bố trí cán bộ chuyên trách CNTT tại xã, phường phù hợp
	Sở Nội vụ
	Các xã, phường
	Xã, phường có cán bộ chuyên trách CNTT
	Quý II/2026

	3
	Rà soát, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu cho cán bộ chuyên trách về chuyển đổi số và an toàn thông tin; năng lực kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động
	Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ, Công an tỉnh
	Các cơ quan, địa phương, đơn vị
	Các báo cáo kết quả triển khai thực hiện
	Thường xuyên

	4
	Tổ chức tập huấn kỹ năng số cho cán bộ, người dân và phát huy vai trò Tổ công nghệ số cộng đồng
	UBND các xã, phường
	Các Sở, ban, ngành tỉnh
	Chương trình hoạt động của Tổ
	Quý II/2026

	IV
	Về tài chính, kinh phí cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số
	
	
	
	

	1
	Chủ động đề xuất, bố trí kinh phí cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số để triển khai thực hiện bảo đảm chủ động công việc, đúng tiến độ, tránh tồn đọng
	Sở Tài chính, Sở Khoa học và Công nghệ
	Các cơ quan, địa phương, đơn vị
	Văn bản đề xuất kinh phí, giao kinh phí
	Theo hướng dẫn của Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ

	2
	Xây dựng đề án thành lập Quỹ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo; Quỹ đầu tư mạo hiểm địa phương theo quy định tại Nghị định số 265/2025/NĐ-CP ngày 14/10/2025 của Chính phủ
	Sở Tài chính, Sở Khoa học và Công nghệ
	Các cơ quan, địa phương, đơn vị
	Quyết định phê duyệt Đề án
	Quý I/2026

	V
	Về chuyển đổi số
	
	
	
	

	1
	Về hạ tầng kỹ thuật, công nghệ
	
	
	
	

	1.1
	Xây dựng Kế hoạch phát triển hạ tầng số trên địa bàn tỉnh Điện Biên giai đoạn 2026-2030
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Các cơ quan, địa phương, đơn vị
	Kế hoạch của UBND tỉnh
	Quý I/2026

	1.2
	Rà soát, nâng cấp đường truyền Internet bảo đảm ổn định, đặc biệt tại các địa bàn vùng sâu, vùng biên giới
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Các cơ quan, địa phương, đơn vị
	Đường truyền Internet bảo đảm ổn định
	Quý II/2026

	1.3
	Bố trí kinh phí để nâng cấp, thay thế hoặc bổ sung trang thiết bị CNTT đã xuống cấp
	Sở Tài chính
	Các cơ quan, địa phương, đơn vị
	Trang thiết bị CNTT được đảm bảo
	Quý II/2026

	1.4
	Phối hợp với Ban Cơ yếu Chính phủ cấp đầy đủ chứng thư số cho lãnh đạo và cán bộ chuyên môn của 4 khối cơ quan Đảng, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
	Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Khoa học và Công nghệ
	Các cơ quan, địa phương, đơn vị
	Chứng thư số được cấp đầy đủ
	Quý II/2026

	2
	Về thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến
	
	
	
	

	
	Rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa quy định, thủ tục hành chính; đẩy mạnh cung cấp thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính; nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ số cho người dân, doanh nghiệp; hướng tới cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình, cá nhân hóa và dựa trên dữ liệu; tăng cường giám sát, đánh giá và trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền trong phục vụ Nhân dân 
	Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Nội vụ, Sở Khoa học và Công nghệ
	Các cơ quan, địa phương, đơn vị
	Thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến được nâng cao chất lượng cung cấp
	Thường xuyên

	3
	Về các nền tảng, ứng dụng số
	
	
	
	

	3.1
	Rà soát các hệ thống thông tin, phần mềm, ứng dụng thuộc phạm vi quản lý bảo đảm giải quyết dứt điểm những vấn đề tồn tại, vướng mắc để thông suốt, đáp ứng yêu cầu người dùng
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Các cơ quan, địa phương, đơn vị
	Các hệ thống thông tin, phần mềm, ứng dụng vận hành thông suốt
	Quý I/2026

	3.2
	Nghiên cứu, triển khai ứng dụng AI về môi trường, nông nghiệp, lâm nghiệp
	Sở Nông nghiệp và Môi trường
	Các cơ quan, địa phương, đơn vị
	Các ứng dụng AI được triển khai
	Quý I-II/2026

	3.3
	Triển khai Xây dựng bộ học liệu số ứng dụng AI phục vụ giáo dục chính trị và nâng cao nghiệp vụ tỉnh Điện Biên
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Các cơ quan, địa phương, đơn vị
	Bộ học liệu số ứng dụng AI
	Quý I/2026

	3.4
	Xây dựng mô hình ứng dụng dữ liệu và số hóa điểm đến; triển khai AI trong quảng bá, tiếp cận du khách,... hình thành sản phẩm du lịch thông minh có giá trị thực tiễn
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	Các cơ quan, địa phương, đơn vị
	Các ứng dụng được triển khai
	Quý III/2026

	3.5
	Triển khai Hồ sơ sức khỏe điện tử, Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VneID và ứng dụng AI trong công tác khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh
	Sở Y tế, Công an tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ
	Các cơ quan, địa phương, đơn vị
	Hồ sơ sức khỏe điện tử, Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VneID và ứng dụng AI
	Quý IV/2026

	4
	Về các CSDL chuyên ngành; kết nối, chia sẻ dữ liệu 
	
	
	
	

	4.1
	Nâng cấp, mở rộng các dịch vụ tích hợp thông qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu (LGSP) tỉnh Điện Biên
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Các cơ quan, địa phương, đơn vị
	Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu
	Quý I/2026

	4.2
	Đẩy mạnh việc chỉ đạo, điều hành, quản trị nội bộ trên môi trường điện tử (Vận hành Bộ chỉ số/Hệ thống thông tin phục vụ chỉ đạo điều hành trên môi trường điện tử)
	Văn phòng UBND tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ
	Các cơ quan, đơn vị, địa phương
	Bộ chỉ số/Hệ thống thông tin phục vụ chỉ đạo điều hành trên môi trường điện tử được vận hành
	Quý II/2026

	4.3
	Đẩy mạnh triển khai Đề án 06, chuẩn hóa, cập nhật các cơ sở dữ liệu chuyên ngành của tỉnh bảo đảm dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống, dùng chung”, đồng thời kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; bảo đảm an toàn, an ninh mạng
	Công an tỉnh
	Các cơ quan, địa phương, đơn vị
	Cơ sở dữ liệu chuyên ngành của tỉnh bảo đảm dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống, dùng chung”
	Quý IV/2026

	4.4
	Thực hiện số hóa tài liệu lưu trữ vĩnh viễn đã được chỉnh lý hoàn chỉnh của UBND tỉnh và các sở, ngành đang lưu trữ tại Kho Lưu trữ tỉnh Điện Biên
	Sở Nội vụ
	Các cơ quan, địa phương, đơn vị
	Tài liệu lưu trữ vĩnh viễn được số hóa
	Quý IV/2026

	5
	Về an toàn thông tin, an ninh mạng, bảo mật dữ liệu
	
	
	
	

	5.1
	Rà soát, củng cố, hoàn thiện phê duyệt cấp độ an toàn hệ thống thông tin và triển khai đầy đủ phương án bảo đảm an toàn thông tin theo hồ sơ đề xuất cấp độ được phê duyệt
	Các cơ quan, địa phương, đơn vị
	Công an tỉnh
	Hồ sơ đề xuất cấp độ
	Quý IV/2026

	5.2
	Tổ chức diễn tập thực chiến an toàn thông tin mạng với các phương án, kịch bản phù hợp thực tế cho cán bộ chuyên trách/phụ trách về an toàn thông tin của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý của tỉnh
	Công an tỉnh
	Các cơ quan, địa phương, đơn vị
	Kế hoạch, báo cáo kết quả thực hiện diễn tập
	Quý IV/2026

	5.3
	Thành lập các đoàn kiểm tra, đánh giá an toàn, an ninh thông tin mạng, bảo vệ bí mật nhà nước trên không gian mạng đối với các hệ thống thông tin của các Sở, ngành, địa phương
	Công an tỉnh
	Các cơ quan, địa phương, đơn vị
	Các Quyết định, kế hoạch kiểm tra
	Quý III/2026

	VI
	Về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo
	
	
	
	

	1
	Nghiên cứu, đề xuất, lựa chọn địa điểm xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, vườn ươm khoa học, công nghệ tạo không gian nghiên cứu, ươm tạo, tư vấn chính sách và hỗ trợ doanh nghiệp phát triển; 
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Các cơ quan, địa phương, đơn vị
	Lựa chọn được địa điểm xây dựng
	Quý I-II/2026

	2
	Triển khai tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2026 phù hợp với thực tiễn của tỉnh, gắn với mục tiêu của Nghị quyết số 57-NQ/TW, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, ưu tiên lĩnh vực nông nghiệp thông minh, giáo dục, y tế, văn hóa, du lịch, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Các cơ quan, địa phương, đơn vị
	Các văn bản phê duyệt
	Quý I/2026

	3
	Tăng cường liên kết giữa nhà nước, viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phù hợp với đặc thù, tiềm năng, thế mạnh của địa phương
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Các cơ quan, địa phương, đơn vị
	Các chương trình hợp tác được triển khai
	Thường xuyên

	VII
	Về hợp tác quốc tế trong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số
	
	
	
	

	1
	Mở rộng hợp tác quốc tế về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phù hợp với điều kiện của tỉnh
	Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Ngoại vụ
	Các Sở, ngành, địa phương
	Các chương trình hợp tác được triển khai
	Thường xuyên

	VIII
	Đối với nhiệm vụ triển khai thực hiện Quyết định số 204-QĐ/TW của Ban Bí thư 
	
	
	
	

	1
	Triển khai rà soát, xây dựng, hoàn thiện quy định thúc đẩy chuyển đổi số, đổi mới mô hình, quy trình hoạt động nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số của các cơ quan đảng; cơ chế chia sẻ dữ liệu giữa cơ quan đảng với các cơ quan nhà nước, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. 
	Văn phòng Tỉnh ủy
	Các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, Ủy ban MTTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, các đảng ủy trực thuộc.
	Các văn bản phê duyệt
	Thường xuyên

	2
	Phát triển, nâng cấp hạ tầng, trang thiết bị công nghệ thông tin hiện đại, đồng bộ để triển khai các hệ thống thông tin, phần mềm nghiệp vụ cho các cơ quan đảng đạt chất lượng và hiệu quả.
	Văn phòng Tỉnh ủy
	Sở Khoa học và Công nghệ, các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tỉnh, các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, Ủy ban MTTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, các đảng ủy trực thuộc.
	Đường truyền Internet bảo đảm ổn định; trang thiết bị CNTT được đảm bảo

	Năm 2026

	3
	Triển khai các cơ sở dữ liệu, danh mục dùng chung phục vụ việc tích hợp, chia sẻ và đồng bộ dữ liệu giữa các ứng dụng như: Dữ liệu người dùng tập trung, cơ sở dữ liệu mã định danh các cơ quan đảng, Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội.
	Văn phòng Tỉnh ủy
	Các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, Ủy ban MTTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, các đảng ủy trực thuộc
	Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu
	Thường xuyên



